TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        

Khoa: Ngoại ngữ


Bộ môn: Biên phiên dịch                                                                                                                                             

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần và lớp học

Tên học phần: Ngôn ngữ Anh Kinh doanh thương mại 1
Mã học phần: FLS 359



 Số tín chỉ: 3
Đào tạo trình độ: Đại học

Học phần tiên quyết: Các môn thực hành tiếng
Bộ môn quản lý học phần: Biên phiên dịch
Giảng dạy cho (các) lớp/nhóm: 56NNA 
Thuộc Học kỳ: II
 



Năm học: 2016-2017
2. Mô tả tóm tắt học phần 

Tiếng Anh thương mại 1 cung cấp cho người học từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, thuật ngữ, kiến thức về các chủ đề brands ( unit 1), travel (unit 2), Organization ( Unit 3) và kỹ năng cần thiết trong hoạt động kinh doanh: tham gia thảo luận trong các cuộc họp, sắp xếp lịch hẹn trên điện thoại, giới thiệu công ty, trình bày vấn đề và giao lưu. Người học sẽ được nâng cao kỹ năng nghe hiểu thông qua nghe những cuộc phỏng vấn,nói chuyện của các chuyên gia kinh tế. Học phần giúp người học phát triển kỹ năng nghe nói thông qua các bài tập đóng kịch tình huống, thảo luận nhóm về các vấn đề đã nêu. Ngoài ra, người học được nâng cao kỹ năng đọc hiểu và luyện tập kỹ năng viết biên bản cuộc họp, báo cáo, và email. Sau khi kết thúc học phần, người học có khả năng giao tiếp Tiếng Anh  trong các hoạt động thương mại đạt cấp độ B2 theo chuẩn Châu Âu (CEF).

 3. Thông tin về giảng viên

1. Họ và tên: Phạm Thị Hải Trang

Chức danh, học vị: giảng viên, Thạc sỹ

Điện thoại: 0905184684


Email: phamthihaitrang@gmail.com
Địa điểm, lịch tiếp SV: tại lớp sau giờ học hoặc online
4. Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề

Chủ đề 1: Giới thiệu học phần và phương pháp học và làm bài kiểm tra đầu vào
	Nội dung
	Mục tiêu dạy – học
	Phương pháp dạy – học

	1. Nội dung học phần Ngôn ngữ Anh Kinh doanh thương mại 1
2. Phương pháp học

	- Sinh viên nắm vững được mục tiêu của khóa học, yêu cầu và quy định phải tuân theo
- Sinh viên nắm được nội dung khái quát của môn học

- Sinh viên có kế hoạch học tập và làm bài theo cặp, nhóm, cá nhân
	- diễn giảng, thảo luận


Chủ đề 2: Brands (Thương hiệu va xay dung thương hiệu)
	Nội dung
	Mục tiêu dạy – học
	Phương pháp dạy – học

	1. Từ vựng: các sản phẩm thương hiệu và các từ vựng liên quan
2. Nghe bài phỏng vấn một chuyên gia về thương hiệu
3. Đọc bài viết trên tạp chí Financial Times về chủ đề thương hiệu
4. Viết email cho giám đốc báo cáo về tình hình cuộc họp
	1. Nắm vững từ vựng về Thương hiệu
2. Nắm vững và vận dụng được các kỹ năng tham gia hội họp, phát biểu ý kiến
3. Nắm vững và vận dụng các cách viết thư đưa báo cáo tình hình cuộc họp 
	- diễn giảng, thảo luận nhóm, cặp.

- Làm bài tập cá nhân, làm quiz



Chủ đề 3: Travel (Kinh nghiệm đi lại)
	Nội dung
	Mục tiêu dạy – học
	Phương pháp dạy – học

	1. Đọc Air Range trên báo Guardian
2. Nghe bài nói về các ưu tiện chọn lựa khi đi lại của các doanh nhân
3. Viết email 
	1. Nắm vững kỹ năng sắp xếp các cuộc hẹn trên điện thoại
2. Lựa chọn tốt một khách sạn cho hội thảo


	- diễn giảng

- làm bài tập

- thuyết trình theo nhóm




Chủ đề 4: Organization (Cơ cấu tổ chức của một công ty)
	Nội dung
	Mục tiêu dạy – học
	Phương pháp dạy – học

	1. Từ vựng: Các từ và ngữ liên quan đến cơ cấu tổ chức của một công ty.

2. Nghe bài phỏng vấn với một đối tác của một chuyên gia tư vấn về quản lý
3. Đọc một bài báo về Fast Company
4. Viết báo cáo 
	1. Có kỹ năng giới thiệu trình bày và kết nối khách hàng.

2. Đễ xuất tái tổ chức dịch vụ khách hàng tốt hơn.
3. Nắm vững và vận dụng các cách viết một báo cáo 
	- diễn giảng, thảo luận  nhóm

- làm bài tập cá nhân, 
- sắm vai cặp, nhóm


Chủ đề 5: Field trip (Đi thực tế)
	Nội dung
	Mục tiêu dạy – học
	Phương pháp dạy – học

	1. Visit a business organization in Khanh Hoa or Ninh Thuan 
	2. Nắm được quá trình phát triển thương hiệu của sản phẩm 
3. Nắm được cấu trức công ty 

	- Phó giám đốc công ty tiếp đón và gioi thiệu về công ty.
Sinh viên thuyết trình sau đo tại lớp về buổi đi thưc tế



5. Phân bổ thời gian chi tiết

	Chủ đề


	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chủ đề 1
	1
	1
	0
	0
	4
	6

	Chủ đề 2
	4
	5
	4
	0
	20
	30

	Chủ đề 3
	4
	2
	4
	0
	     20
	30

	Chủ đề 4
	4
	2
	4
	0
	20
	30

	Chủ đề 5
	4
	2
	4
	0
	20
	30


6. Tài liệu 

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	David Cotton, David Falvey, & Simon Kent
	New Edition Market Leader (Intermediate business English course book/ Practice File)
	2006
	Longman
	Nhà sách/ Thư viện/giáo viên
	x
	

	2
	 Tomsk
	Business English
	2008
	Tomsk Polytechnic University
	Thư viện
	x
	

	3
	Irene Barrall
	Intelligent Business (Upper-Intermediate) 
	2010
	Longman
	
	
	x


7. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần

· Sinh viên phải tham gia học tập trên lớp tối thiểu 80%, làm bài tập về nhà  tối thiểu là 80%. 

· Sinh viên phải có đầy đủ giáo trình khi đến lớp.
· Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra giữa kỳ và bài kiểm tra cuối kỳ.

8. Đánh giá kết quả học tập

8.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến)

	Lần kiểm tra
	Tuần thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra

	1.
	6
	Viết
	Viết email


8.2 Thang điểm học phần

	TT
	Điểm đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ
	50

	2
	Điểm chuyên cần/thái độ 
	

	3
	Điểm làm việc nhóm
	

	
	Thi kết thúc học phần:

· Hình thức thi: Viết

· Đề đóng: x
	50
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